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"The best or nothing" BẢNG GIÁ SÀN
T I Ễ N  T Ỉ N H

PHẠM VI PASS ROM

Dcar & 16c – 45c
XE NHỎ 4 – 5 – 7

Pass vào Rom: FREE
GIÁ TRỊ QUY ĐỔI

160.000 đ / 1 điểm
A/E (–) ĐIỂM

Có thể san điểm – mua bán

⚠ GIÁ SÀN — KHÔNG pass lịch thấp hơn giá sàn (kể cả FREE): Tiễn 16c: 350k Đón 16c: 400k Dcar: 500k 29c: 650k  |
Lịch xe 35 – 45 chỗ: A/E cân đối làm giá.

LỊCH TRÌNH SÂN BAY & NỘI THÀNH

Lịch trình
16 Chỗ

SEDAN / MPV
Dcar

LIMOUSINE
29 Chỗ
MINIBUS

Tiễn sân bay 400.000 (0,5đ)
450.000 (1đ)

600.000 (0,5đ)
650.000 (1đ)

700.000 (0,5đ)
750.000 (1đ)

Đón sân bay
450.000 (0,5đ)

500.000 (1đ)
650.000 (0,5đ)

700.000 (1đ)
750.000 (0,5đ)

800.000 (1đ)

Hai chiều
800.000 (0,5đ)

850.000 (1đ)
900.000 (0,5đ)
1.000.000 (1đ)

1.200.000 (0,5đ)
1.300.000 (1đ)

City
Tối thiểu 3h

180.000 / giờ 200.000 / giờ —

Nối tiễn 350.000 (0,5đ)  •  trên 350k (1đ)  •  dưới giá: mặc định FREE

TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN TỈNH (GIÁ KHỨ HỒI)

Hà Nội đi → ... 16 Chỗ Dcar 29 Chỗ

Hiền Ninh SS, Lâm Trường Minh Phú… 650.000 750.000 1.000.000

Đại Lải, Đồng Đò 750.000 900.000 1.100.000

Tam Đảo 1.200.000 1.400.000 2.000.000

Thạch Thất, Hoà Lạc, Chương Mỹ 600.000 800.000 900.000

Vân Hoà Ba Vì, Cự Yên Lương Sơn 800.000 900.000 1.000.000

Ninh Bình, TP Nam Định, TP Thái Bình 1.500.000 1.700.000 2.000.000

Hải Phòng 1.600.000 1.800.000 2.000.000

Hạ Long, Sầm Sơn, Hải Tiến (Thanh Hoá) 1.800.000 2.000.000 2.300.000

Ao Tiên 2.300.000 2.500.000 2.800.000

Sapa 2.800.000 3.200.000 3.800.000

1 Quy tắc điểm khi pass Zoom

Lịch pass lên Zoom nếu chủ lịch không ghi +/– điểm thì mặc định ± 1đ. Chủ
lịch giảm tuỳ ý: 0,75 – 0,5 – 0,25, hoặc FREE nếu lịch không trôi. Lịch thiếu
giá → mặc định FREE.

2 Lịch City

Tối thiểu 3 giờ (đi ít hơn vẫn tính đủ). 16c từ 180k/h, Dcar từ 200k/h. Sau 8h
tối: tự thoả thuận, ghi rõ vào lịch (+100k/h, +150k/h…). Không ghi → mặc
định +100k/h.

3 Tuyến không có trong bảng

Anh em cân đối tự làm giá phù hợp với cự ly và chi phí thực tế của tuyến
đường.

4 Lịch viết hoá đơn

Có viết chênh — chủ lịch và bên bổ tự thoả thuận rõ tổng tiền trước khi
nhận. Tránh tranh chấp sau chuyến. Ban key không xử lý tranh chấp về hoá
đơn.

5 Khách huỷ chuyến phút chót

Lịch đã chốt khách trước 30 phút, lái xe đã di chuyển đến điểm đón mà khách phát sinh huỷ → chủ lịch hỗ trợ lái xe ½ cước xe.
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